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I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	PHTCM
	TTTCM
	Mục tiêu năm
	PTCT
	Nội dung chủ đề 
	Hoạt động chủ đề
	Tài nguyên học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Thuộc 
lĩnh vực
	Mục tiêu, nội dung cốt lõi 24 -36
	CHỦ ĐỀ:"ĐỒ CHƠI"
	Ghi chú về sự điều chỉnh
(nếu có)
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	Đồ chơi bé thích
	Đồ dùng quen thuộc
	Đồ dùng quen thuộc
	

	 
	 
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
	 
	.
	.
	.
	6
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	A. Phát triển vận động
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp
	 
	.
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	.
	1
	.
	.
	.
	.

	2
	1
	 Trẻ thực hiện được các động tác trong bài thể dục: hít thở, tay ,lưng/bụng và chân
	KQMĐ
	 
	Thực hiện được các động tác trong bài thể dục: Hít thở, tay, lưng/bụng và chân trong bài thể dục buổi sáng và bài tập phát triển chung trong giờ hoạt động phát triển thể chất phù hợp với từng chủ đề
	Bài 3: Bé tập với bóng
	quả bóng tròn
	Lớp
	Sân chơi
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	 

	 
	 
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động ban đầu
	 
	.
	.
	.
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	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Vận động: Bò trườn
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	.
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	.
	.
	.
	 

	6
	2
	Biết bò thẳng hướng trong đường hẹp (3m x 35 - 40)
	KQMĐ
	 
	Bò thẳng hướng 
	 HĐH: Bò thẳng hướng  

HĐG: Chơi TC: Con bọ dừa
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	HĐH
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	Bò thẳng hướng trong đường hẹp (3m x 35 - 40 )
	 HĐH, HDC, HDNT: Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
(3m x 35 - 40)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	 
	HĐH
	 

	 
	 
	* Vận động: Đi, chạy
	 
	.
	.
	.
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	* Vận động: Bước, nhún, bật
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	.
	.
	.
	 

	21
	12
	Thực hiện được vận động đi bước qua gậy kê cao (2-3 gậy nhỏ, dài 1,2-1,5 kê cao)
	TLHD
	 
	Đi bước qua vật cản
	HĐH: Đi bước qua vật cản
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	HĐH
	HĐNT
	 

	 
	 
	* Vận động: Tung ném bắt
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	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	50
	28
	Biết chắp ghép các hình vào đúng vị trí cho trước, theo mẫu
	NDCT
	 
	Chắp ghép hình ngôi nhà, đồ dùng trong gia đình như bàn ghế..
	HĐG: Bé chơi xếp hình ngôi nhà
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	 
	HĐG
	 
	 

	53
	31
	Biết lật mở từng trang sách
	NDCT
	 
	Trẻ xem sách, truyện về đồ dùng đồ chơi
	HĐG, ĐTT: Bé xem sách, truyện về đồ dùng đồ chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
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	.
	.
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	.
	.
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	1.Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	59
	34
	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	KQMĐ
	 
	Biết đi vệ sinh đúng nơi quy định
	ĐTT: Trao đổi với phụ huynh để phụ huynh cùng cô rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	 
	 
	2. Thực hiện một số việc tự phục vụ, giữ gìn sức khỏe
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	65
	42
	Nhận đúng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.
	ĐP
	 
	Biết nhận đúng kí hiệu riêng của mình trên đồ dùng cá nhân: Khăn, ca, cốc, tủ đồ.
	ĐTT,VS-AN,HĐC:
Dạy trẻ làm quen và nhận biết kí hiệu trên đồ dùng cá nhân
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	 
	 
	3. Nhận biết và một số nguy cơ không an toàn 
	 
	.
	.
	.
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	.
	.
	.
	 

	60
	50
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm (sờ vào ổ điện, leo trèo lên bàn, ghế/ lan can, chơi nghịch các vật sắc nhọn…) khi được nhắc nhở
	KQMĐ
	 
	Biết tránh một số nơi nguy hiểm khi chơi đồ chơi ngoài trời, nơi trơn trượt,…
	ĐTT, HĐNT,HĐC: Trò chuyện, cho trẻ xem các video, hình ảnh về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh 
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	
	
	
	
	
	
	HĐNT: Quan sát, trò chuyện một số đồ chơi ngoài trời( đu quay, cầu trượt…)
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	 
	HĐNT
	 
	 
	 

	 
	 
	4. Chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích
	 
	.
	.
	.
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	.
	.
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	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	ĐP
	 
	- Hướng dẫn kỹ thuật sơ cứu thông thường khi trẻ chơi đc
	ĐTT: Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách xử lý khi trẻ bị tai nạn khi chơi đò chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	3
	ĐTT
	ĐTT
	 
	 

	 
	 
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
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	1. Khám phá thế giới xung quanh bằng các giác quan
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	65
	1
	Có khả năng tìm đồ vật vừa mới cất giấu qua nghe âm thanh
	NDCT
	 
	Nghe âm thanh tìm nơi phát ra âm thanh, và tìm đồ vật vừa mới cất giấu, 
	HĐNT,HĐC: Chơi trò chơi: Tai ai tinh, âm thanh từ đâu nhỉ?,…
HĐNT: Nghe và cảm nhận, nhận biết âm thanh của đồ vật
TC: Tìm đồ vật,…
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	 
	 
	2.Thể hiện sự hiểu biết về các sự vật, hiện tượng gàn gũi bằng cử chỉ lời nói
	 
	.
	.
	.
	3
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Nhận biết một số bộ phận của cơ thể con người
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	*Nhận biết một số đồ dùng, đồ chơi
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	74
	6
	Nhận biết được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	NDCT
	 
	Trẻ nhận biết, gọi tên đồ chơi bé thích
 Quan sát trò chuyện các đồ dùng, đồ chơi ở góc HĐVĐV  
	HĐC Nhận biết, gọi tên đồ chơi nắp ráp
HĐNT: Quan sát trò chuyện các đồ dùng, đồ chơi ở góc HĐVĐV  
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐNT
	HĐC
	HĐNT
	 

	 
	 
	Nhận biết được tên, đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi quen thuộc.
	NDCT
	 
	 Trẻ nhận biết gọi tên đồ dùng đồ chơi của bé
	HĐH: Nhận biết  đôi dép, chiếc cặp sách , cái bát              
HĐNT: Trò chuyện, quan sát đồ dùng, đồ chơi của bé
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐNT
	HĐH
	HĐNT
	 

	 
	 
	*Nhận biết một số phương tiện giao thông quen thuộc
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	*Nhận biết một số con vật quen thuộc
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	*Nhận biết một số loại hoa, quả quen thuộc
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	*Nhận biết một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, số lượng
	 
	.
	.
	.
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	.
	.
	.
	 

	83
	10
	Chỉ hoặc lấy đúng đồ chơi có kích thước to / nhỏ theo yêu cầu
	KQMĐ
	 
	NB-PB kích thước to - nhỏ của một số đồ chơi của bé
	
HĐG: NB-PB đồ dùng, đồ chơi có kích thước to hơn - nhỏ hơn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	
	
	
	
	 
	Nhận biết phân biệt đồ chơi kích thước to hơn - nhỏ hơn của một số đồ dùng đồ chơi
	HĐH: NB-PB dép to hơn - nhỏ hơn, quả bóng to bóng nhỏ
HĐG: NB-PB đồ dùng đồ chơi có kích thước to hơn - nhỏ hơn
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	 
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	 

	84
	11
	Chỉ/nói tên hoặc lấy/cất đúng đồ chơi màu đỏ /vàng/xanh theo yêu cầu
	KQMĐ
	 
	Nhận biết đồ chơi màu đỏ, màu xanh
	HĐH: Nhận biết đồ chơi (quả bóng) màu xanh / đỏ
HĐG: Nhận biết đồ chơi màu đỏ, màu xanh
	 
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	*Nhận biết bản thân và những người gần gũi
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	.
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	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
	 
	.
	.
	.
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	1. Nghe hiểu lời nói
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	101
	2
	Nghe và hiểu được các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc
	NDCT
	 
	Nghe các từ chỉ tên gọi đồ vật, sự vật, hành động quen thuộc  về đồ dùng đồ chơi
	ĐTT, HĐG: Cho trẻ quan sát và trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	 

	103
	4
	Nghe hiểu được các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, bài hát và nội dung truyện ngắn đơn giản, trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật
	KQMĐ
	 
	Nghe các bài hát, bài thơ, đồng dao, ca dao, truyện kể đơn giản về chủ đề "Đồ chơi"
	HĐH:  Kể chuyện trẻ nghe: đôi dép, chiếc xích đu màu đỏ, 
HĐC: Nghe, xem video, xem tranh một số câu chuyện về chủ đề đồ chơi của bé
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐH
	 

	104
	5
	Nghe và trả lời được các câu hỏi: "Ai đây?"; "cái gì?, "làm gì?"; "ở đâu?", "như thế nào?"
	KQMĐ
	 
	Nghe và trả lời được các câu hỏi: "Ai đây?"; "cái gì?, "làm gì?"; "ở đâu?", "như thế nào?" về chủ đề Đồ chơi của bé
	HĐC, HĐG:   Trò chuyện để trẻ kể và làm các hành động diễn tả về đồ chơi bé thích
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	 
	 
	2. Nghe và nhắc lại các âm, các tiếng và các câu.
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	110
	6
	Phát âm rõ tiếng
	KQMĐ
	 
	rèn cho trẻ phát âm rõ âm khác nhau về các đồ dùng đồ chơi cho trẻ
	HĐC: trò chuyện cùng trẻ về tên đặc điểm  đồ dùng đồ chơi của bé, rèn phát âm cho trẻ
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	113
	9
	Biết trả lời và đặt được câu hỏi: "Cái gì?"; "Làm gì?"; "Ở đâu?"; "…thế nào?"; "Để làm gì?"; "Tại sao?"
	NDCT
	 
	Trả lời và đặt câu hỏi: "Cái gì?"; "Làm gì?"; "Ở đâu?"; "…thế nào?"; "Để làm gì?"; "Tại sao?" về đồ chơi bé thích
	HĐNT: Cô và trẻ quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về đồ chơi bé thích
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	114
	10
	Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	NDCT
	 
	Biết thể hiện nhu cầu, mong muốn và hiểu biết bằng 1-2 câu đơn giản và câu dài
	VSAN: Gợi mở trẻ nói lên nhu cầu của bản thân  
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	VS-AN
	VS-AN
	HĐC
	 

	115
	11
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo
	KQMĐ
	 
	Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng về chủ đề:"Đồ chơi"
	HĐH: Dạy trẻ dọc thuộc thơ:Đá bóng, cái bát, cái bát xinh xinh Chia đồ chơi, Đi dép 
HĐC: Ôn các bài thơ trong chủ đề  cho bé
	bài thơ: Khăn nhỏ
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	 
	HĐH
	HĐH
	HĐC
	 

	 
	 
	3.Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp
	 
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	4. Làm quen với sách
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	123
	17
	Chỉ và gọi tên được các nhân vật, sự vật, hiện tượng gần gũi qua tranh/ảnh
	NDCT
	 
	Xem tranh ảnh về đồ dùng, đồ chơi và gọi tên, 1 số đặc điẻm
	HĐG, HĐC, ĐTT: Trẻ xem tranh ảnh, sách truyện về đồ dùng, đồ chơi
	 
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 

	 
	 
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	1. Phát triển tình cảm
	 
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Ý thức về bản thân, mạnh dạn giao tiếp với những người gần gũi
	 
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc,có khả năng cảm nhận và biểu lộ cảm xúc với con người, sự vật gần gũi
 
	.
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	2. Phát triển kỹ năng xã hội
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
	 
	.
	.
	.
	 
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	* Hành vi văn hóa và thực hiện các quy định đơn giản trong giao tiếp, sinh hoạt
	 
	.
	.
	.
	
	.
	.
	.
	 

	145
	12
	Thực hiện được một số quy định đơn giản trong sinh hoạt ở nhóm, lớp: xếp hàng chờ đến lượt, để đồ chơi vào nơi quy định
	NDCT
	 
	Trẻ chơi xong thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định
	HĐH, HĐG: Trẻ  chơi xong thu dọn và cất đồ chơi đúng nơi quy định  (SEL)
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	HĐH
	HĐG
	 

	 
	 
	3. Phát triển cảm xúc thẩm mỹ
	 
	.
	.
	.
	2
	.
	.
	.
	.

	 
	 
	* Nghe hát, hát và vận động đơn giản theo nhạc
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	149
	14
	Biết hát và vận động đơn giản theo một vài bài hát/bản nhạc quen thuộc
	KQMĐ
	 
	Nghe hát, nghe nhạc, nghe âm thanh của các loại dụng cụ về chủ đề "Đồ chơi"
	DTT, HĐH, HĐC: Trẻ nghe các bái hát về đồ dùng đồ chơi của bé : Quả bóng , đôi dép xinh
 Ôn một số bài hát trong chủ đề  đồ chơi của bé : Quả bóng , đôi dép xinh
	nhạc beat: Quả bóng tròn
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	 

	
	
	
	
	 
	Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc về chủ đề "Đồ chơi"
	DH: Quả bóng, chiếc khăn tay, cái bát xinh xinh, đôi dép xinh
HĐH, HĐC, ĐTT : Dạy VĐ: Quả bóng, chếc khăn tay 
HĐC: Ôn VĐ bài hát: Quả bóng
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	 

	 
	 
	* Vẽ, nặn, xé dán, xếp hình, xem tranh
	 
	.
	.
	.
	1
	.
	.
	.
	 

	 
	 
	Thích thú khi xem tranh
	KQMĐ
	 
	Xem tranh, sách truyện ( Góc sách chủ đề ĐCCB)
	HĐNT, DTT: Xem tranh, sách truyện  về chủ đề ĐCCB           
HĐG: Xem tranh góc thư viện                         
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐC
	HĐG
	HĐNT
	 

	152
	16
	Thích cầm bút di màu, vẽ nét nguệch ngoạc
	KQMĐ
	 
	 Tập cầm bút vẽ nguệch ngoạc tranh về mùa hè của bé
	HĐG: Trẻ tập vẽ dây bóng bay
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	 

	
	
	
	
	 
	Di màu, vẽ nguệch ngoạc về chủ đề "Đồ chơi"
	HĐH: Dạy trẻ di màu quả bóng, , cái bát, dôi dép, cái ô
Hoạt động góc: di màu một số đồ dùng đồ chơi của bé
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐG
	HĐH
	 
	 

	153
	17
	Thich cầm bút vẽ các nét khác nhau
	KQMĐ
	 
	Vẽ nét thẳng, nét xiên về chủ đề: "Đồ dùng đồ chơi"
	Vẽ nét thẳng, nét xiên để tạo thành đồ dùng, bức tranh về chủ đề: "Đồ dùng đồ chơi"
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	 

	



154
	



18
	Có khả năng xé vụn giấy, vo, vò, dán trang trí hình
	KQMĐ
	 
	Xé vụn, vo, vò, dán trang trí hình chủ đề: "ĐC"
	HĐH: dán chùm bóng bay, quai dép
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	 
	HĐG
	HĐH
	 

	155
	19
	Thích chơi với đất nặn tạo ra sản phẩm đơn giản theo sự hướng dẫn của cô
	KQMĐ
	 
	Nặn sản phẩm đơn giản về chủ đề " ĐC"
	HĐG: Nặn quả bóng, nặn hoa trang trí dép
	 
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	 
	HĐH
	HĐG
	HĐG
	 

	CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ
	 
	 
	 
	 
	13
	29
	31
	29
	 

	Trong đó: - Lĩnh vực thể chất
	 
	 
	 
	 
	6
	8
	8
	7
	 

	- Lĩnh vực nhận thức
	 
	 
	 
	 
	4
	6
	6
	6
	 

	- Lĩnh vực ngôn ngữ
	 
	 
	 
	 
	1
	8
	8
	8
	 

	- Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội- thẩm mỹ
	 
	 
	 
	 
	2
	7
	9
	8
	 

	 
	 
	Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề
	 
	29
	31
	29
	 

	 
	 
	Trong đó: - Đón trả trẻ
	
	4
	4
	3
	 

	 
	 
	- Thể dục sáng
	
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	- Hoạt động góc
	
	7
	9
	8
	 

	 
	 
	- Hoạt động ngoài trời
	
	5
	4
	6
	 

	 
	 
	- Vệ sinh - ăn ngủ
	
	2
	2
	1
	 

	 
	 
	- Hoạt động chiều
	
	5
	6
	5
	 

	 
	 
	- Thăm quan dã ngoại
	
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	-  Lễ hội
	
	0
	0
	0
	 

	 
	 
	- Hoạt động học
	
	5
	5
	5
	 

	 
	 
	Chia ra:   + Giờ thể chất
	
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	+ Giờ nhận thức
	
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	+ Giờ ngôn ngữ
	
	1
	1
	1
	 

	 
	 
	+ Giờ TC-KNXH-TM
	
	2
	2
	2
	 


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh 
(nếu có)

	Nhánh 1:  Đồ chơi bé thích
	1 Tuần
	20/10 - 25/10/2025
	Phạm Thị Loan
	

	Nhánh 2:   Đồ dùng quen thuộc
	2 Tuần
	27/10 - 1/11/2025
	Đỗ Thị Lành 
	

	
	
	3/11 - 8/11/2025
	Phạm Thị Loan
	


III. CHUẨN BỊ 
	
	Nhánh “Đồ chơi bé thích”
	Nhánh “Đồ dùng quen thuộc”

	Giáo viên
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường phù hợp cho trẻ hoạt động phù hợp với nhánh Đồ chơi bé thích
- Sưu tầm nguyên vật liệu. Bổ sung đồ dùng, đồ chơi.
- Tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học phòng tránh dịch bệnh cho trẻ
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các bệnh dịch cách phòng tránh dịch bệnh.
	- Lên chương trình, soạn bài đầy đủ đúng thời gian quy định.
- Tạo môi trường phù hợp cho trẻ hoạt động phù hợp với nhánh Đồ dùng quen thuộc 
- Sưu tầm nguyên vật liệu. Bổ sung đồ dùng, đồ chơi.
- Tổng vệ sinh trong và ngoài lớp học phòng tránh dịch bệnh cho trẻ
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các bệnh dịch và cách phòng tránh.

	Nhà trường
	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các bệnh dịch cách phòng tránh dịch bệnh.
- Nhà trường và đoàn thanh niên nhắc nhở trẻ và cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi vào lớp.
	- Bổ sung đồ dùng đồ chơi trong và ngoài lớp học
- Tuyên truyền đến phụ huynh về các bệnh dịch cách phòng tránh dịch bệnh.
- Nhà trường và đoàn thanh niên nhắc nhở trẻ và cho trẻ thực hiện vệ sinh cá nhân trước khi vào lớp.

	Phụ huynh
	- Cập nhập thông tin thường xuyên ở góc tuyên truyền
- Tích cực chuẩn bị nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động
- Đưa đón con em đúng giờ quy định.
- Kết hợp với trường, lớp hực hiện  phòng tránh dịch bệnh
- Chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồ dùng cần đảm bảo cho trẻ 1 ngày trên lớp
- Thực hiện tốt nội quy quy định của trường lớp
	- Cập nhập thông tin thường xuyên ở góc tuyên truyền
- Tích cực chuẩn bị nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động
- Đưa đón con em đúng giờ quy định.
- Kết hợp với trường, lớp hực hiện  phòng tránh dịch bệnh
- Chuẩn bị đầy đủ trang phục, đồ dùng cần đảm bảo cho trẻ 1 ngày trên lớp
- Thực hiện tốt nội quy quy định của trường lớp

	Trẻ
	- Tích cực tham gia các HĐ cùng cô
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng
	- Tích cực tham gia các HĐ cùng cô
- Tâm thế thoải mái, trang phục gọn gàng


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	+ Cô đón trẻ vào lớp, động viên trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp.
+ Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ, nội quy quy định của trường lớp, nội dung chủ đề nhánh “Qủa bóng tròn”.
+ Nhắc nhở giúp đõ trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng quy định
+ Trao đổi với phụ huynh về dinh dưỡng cho trẻ ở nhà, ở lớp, chế độ ngủ của trẻ ở trường và ở nhà
+ Trao đổi với phụ huynh để phụ huynh cùng cô rèn thói quen đi vệ sinh đúng nơi quy định
+ Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh cách xử lý khi trẻ bị tai nạn khi chơi đò chơ
+ Trò chuyện với trẻ về đồ chơi bé thích, đồ dùng quen thuộc của bé
+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh về đồ chơi bé thích, đồ dùng quen thuộc của bé.
+Trò chuyện, cho trẻ xem các video, hình ảnh về một số hành động nguy hiểm và phòng tránh
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	

	1. Khởi động: 
+ Khởi động: Cô cho trẻ đi thành vòng tròn và kết hợp các kiểu đi: Đi nhanh, Đi chậm, đi thường,...
2. Trọng động:
- Tập BTPTC: Bé tập với bóng
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ ĐT1: 2 tay đưa bóng lên cao
+ ĐT2: 2 tay cầm bóng,  xoay người sang 2 bên
+ ĐT3: Đặt bóng xuống – nhặt bóng lên.
+ ĐT4: Bóng nẩy
3. Hồi tĩnh:
- Đứng hít thở nhẹ nhàng
* TC:  Bóng tròn to 
- Cô cho trẻ cầm tay nhau làm quả bóng tròn to, bóng tròn to, bóng xì hơi
	


3. Hoạt động học
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	GC

	[bookmark: _GoBack]
Nhánh 1
	Ngày 20/10/2025
	Ngày 21/10/2025
	Ngày 22/10/2025
	Ngày 23/10/2025
	Ngày 24/10/2025
	Ngày 25/10/2025
	

	
	PTNT
Nhận biết đồ chơi (quả bóng) màu xanh / đỏ
	PTTC
VĐCB: Bò thẳng hướng  
	TCKNXH- TM
Nặn quả bóng,
	PTNN
Dạy trẻ đọc thuộc thơ: Chia đồ chơi
	TCKNXH- TM
DH: Quả bóng 
NH: Đò chơi của bé
TCAN: nhảy theo nhịp sắc xô
	PTNN
Ôn bài thơ: Chia đồ chơi
	

	Nhánh 2


	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	PTNN
Dạy trẻ dọc thuộc thơ: cái bát 
	TCKNXH- TM
Bé cất đồ chơi đúng nơi quy định  (SEL)
	PTTC
Đi bước qua vật cản
	PTNT
Nhận biết  đôi dép.
	TCKNXH- TM
Dạy trẻ di màu cái ô
	PTNN
Ôn bài thơ: cái bát
	

	
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	Lĩnh vực PTNN:
Kể chuyện trẻ nghe: chiếc xích đu màu đỏ,
	Lĩnh vực PTTC
Bò thẳng hướng trong đường hẹp 
(3m x 35 - 40) TCVĐ: Tung bóng
	Lĩnh vực TCKNXH- TM
Daỵ trẻ hát: đôi dép xinh
NH: Chiếc khăn tay
TC: Âm thanh to nhỏ.
	Lĩnh vực PTNT
NB-PB dép to hơn - nhỏ hơn, quả bóng to bóng nhỏ
	Lĩnh vực
PTTCKNXH-TM:
Di màu bóng bay
	Lĩnh vực PTNN:
Ôn bài thơ: Bạn mới
	


4. Hoạt động ngoài trời
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 20/10/2025
	Ngày 21/10/2025
	Ngày 22/10/2025
	Ngày 23/10/2025
	Ngày 24/10/2025
	Ngày 25/10/2025
	

	
	[bookmark: _Hlk179617934]- QS  Quan sát, trò chuyện một số đồ chơi ngoài trời(đu quay,)
- TCVĐ: tung bóng qua dây
- Chơi tự do
	[bookmark: _Hlk179618023]QS cầu trượt -  Nghe và cảm nhận, nhận biết âm thanh của đồ vật
[bookmark: _Hlk177976074]TCVĐ: chu vi chu vít - Chơi tự do
	[bookmark: _Hlk179617965]- QS  Quan sát trò chuyện các đồ dùng, đồ chơi ở góc HĐVĐV
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ

	[bookmark: _Hlk179617920]-  Trò chuyện, quan sát đồ dùng, đồ chơi của bé (Quả bóng)
- TCVĐ: dung dăng dung dẻ
	- Cô và trẻ quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về đồ chơi bé thích
[bookmark: _Hlk177976112]- TCVĐ: cua cắp, cắp cua
	[bookmark: _Hlk177975964]- Xem tranh, sách truyện  về chủ đề ĐCCB
TCVĐ: Tung bóng lên cao
	

	Nhánh 2


	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	- QS: cái bát to
- TCVĐ: Chơi trò chơi: Tai ai tinh
	- QS: Cô và trẻ QS, trò chuyện, tìm hiểu về đồ dùng chơi bé thích (Cái bát)
- TCVĐ: tung bóng lên cao
	[bookmark: _Hlk179641128]- Nghe và cảm nhận, nhận biết âm thanh của trống
TCVĐ: đuổi bắt
	- QS thiên nhiên
- TCVĐ: tung bóng lên cao
	-  Nghe và cảm nhận, nhận biết âm thanh của đàn
- TCVĐ: cắp cua bỏ giỏ
	- QS: bát ăn cơm của bé
- TCVĐ: nu na nu nống
- Chơi tự do
	

	
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	[bookmark: _Hlk179806681]- Nghe và cảm nhận, nhận biết âm thanh của đồ vật
TC: Tìm đồ vật,…
- TCVĐ: chơi trò chơi: Tai ai tinh,
- Chơi tự do
	- QS: Quan sát cái vòng
TCVĐ: Quăng vòng
- Chơi tự do
	- QS: Trò chuyện, quan sát đồ dùng, đồ chơi của bé ( Đôi dép)
[bookmark: _Hlk179806776]- TCVĐ: Bóng tròn to

	- QS: quan sát, trò chuyện, tìm hiểu về đồ chơi bé thích
- TCVĐ: tập tầm vông
- Chơi tự do
	- Thời tiết
- TCVĐ: Cua cắp cắp cua
- Chơi tự do
	[bookmark: _Hlk179806741]- QS: Xem tranh, sách truyện  về chủ đề ĐCCB
- TCVĐ: Chơi tung bắt bóng cùng cô
	


5. Vệ sinh, ăn, ngủ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	- Tiếp tục rèn nề nếp trong ăn uống cho trẻ, không nói chuyện khi ăn, ăn các món ăn do các cô nuôi nấu theo thực đơn
- Giáo dục trẻ có thói quen, ý thức vệ sinh cá nhân, vất rác đúng nơi quy định
- Tiếp tục rèn trẻ thói quen khi ăn: Tự xúc ăn, nhặt cơm rơi cho vào đĩa, không nói chuyện trong khi ăn, nhai kỹ, không ngậm thức ăn, không làm rơi vãi cơm.
- Tập cho trẻ thao tác uống nước xúc miệng khi ăn xong, không lấy nước uống quá nhiều.
- Tiếp tục rèn cho trẻ có thói quen đi vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Dạy trẻ thói quen không nói chuyện trong giờ ngủ.
- Tổ chức cho trẻ ăn - ngủ theo chế độ sinh hoạt phù hợp, đảm bảo dinh dưỡng. 
- Dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định. (Trẻ biết tập đi vệ sinh đúng nơi quy định, biết đi xong gọi cô).
- Trẻ làm quen với một số kí hiệu cá nhân trên khăn, ca, kí hiệu khu VS nam – nữ
*/ Chuẩn bị:
- Bánh xà phòng, bồn rửa tay, khăn lau tay, khăn lau mặt có kí hiệu cá nhân trẻ, thau.
- Bàn ghế đủ cho trẻ, bát thìa, khăn lau miệng, đĩa đựng cơm.
*/ Tổ chức thực hiện:
- Rửa tay: Cô cho xếp thành hàng và rửa tay cho từng trẻ với  6 bước cơ bản. Trước khi rửa co giới thiệu các kí hiệu cá nhân của trẻ cho trẻ làm quen
- Rửa mặt: cô rửa mặt cho trẻ lần lượt theo kí hiệu của mình. 
- Trẻ ăn: Trẻ ngồi vào bàn, chuẩn bị đầu đủ khăn lau và đĩa đựng cơm vãi. Mỗi trẻ 1 bát 1 thìa tự xúc ăn, mời cô mời bạn trước khi ăn, cô bao quát hướng dẫn trẻ cách cầm thìa giữ bát. Động viên, giúp đỡ trẻ ăn hết xuất.
- Cô xúc ăn cho những trẻ nhỏ chưa biết xúc cơm.
- Ăn xong, cô cho trẻ xúc miệng bằng nước muối, đi vệ sinh và vào giường ngủ
	


6. Hoạt động chiều
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Ghi chú

	
Nhánh 1
	Ngày 20/10/25
	Ngày 21/10/25
	Ngày 22/10/25
	Ngày 23/10/25
	Ngày 24/10/25
	Ngày 25/10/25
	

	
	Nghe một số câu chuyện về chủ đề đồ chơi của bé
	Trò chuyện để trẻ kể và làm các hành động diễn tả về đồ chơi bé thích
	Trò chuyện cùng trẻ về tên đặc điểm  đồ dùng đồ chơi của bé, rèn phát âm cho trẻ
	Trẻ nghe các bài hát về đồ dùng đồ chơi của bé : Quả bóng , đôi dép xinh
	Ôn một số bài hát trong chủ đề
  
	xem video/ tranh một số câu chuyện về chủ đề đồ chơi của bé
	

	Nhánh 2


	Ngày 27/10/25
	Ngày 28/10/25
	Ngày 29/10/25
	Ngày 30/10/25
	Ngày 31/10/25
	Ngày 01/11/25
	

	
	Nhận biết, gọi tên đồ chơi nắp ráp
Gợi mở trẻ nói lên nhu cầu của bản thân
	Nghe, xem video, xem tranh một số câu chuyện về chủ đề đồ chơi của bé
	Trò chuyện để trẻ kể và làm các hành động diễn tả về đồ chơi bé thích
	trò chuyện cùng trẻ về tên đặc điểm  đồ dùng đồ chơi của bé, rèn phát âm cho trẻ

	Trẻ nghe các bái hát về đồ dùng đồ chơi của bé : Quả bóng , đôi dép xinh
	Ôn một số bài hát trong chủ đề  đồ chơi của bé
	

	
	Ngày 3/11/25
	Ngày 4/11/25
	Ngày 5/11/25
	Ngày 6/11/25
	Ngày 7/11/25
	Ngày 8/11/25
	

	
	Ôn các bài thơ trong chủ đề  cho bé
	Ôn một số bài hát trong chủ đề  đồ chơi của bé
	Ôn một số bài hát trong chủ đề  đồ chơi của bé
Gợi mở trẻ nói lên nhu cầu của bản thân
	Nghe các câu chuyện về bé và các bạn
Gợi mở trẻ nói lên nhu cầu của bản thân  
	Trò chuyện cùng trẻ về tên đặc điểm  đồ dùng đồ chơi của bé, rèn phát âm cho trẻ
	Trò chuyện để trẻ kể và làm các hành động diễn tả về đồ chơi bé thích
	


7. Dự kiến nội dung quan sát trẻ 
	Nhánh
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	G. chú

	
Nhánh 1
	Ngày 20/10/2025
	Ngày 21/10/2025
	Ngày 22/10/2025
	Ngày 23/10/2025
	Ngày 24/10/2025
	Ngày 25/10/2025
	



	
	VSAN + HĐC
	HĐH + HĐG
	HĐH + VSAN
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	HĐH + VSAN
	

	Nhánh 2

	Ngày 27/10/2025
	Ngày 28/10/2025
	Ngày 29/10/2025
	Ngày 30/10/2025
	Ngày 31/10/2025
	Ngày 1/11/2025
	

	
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + VSAN
	TDS + HĐH
	

	
	Ngày 3/11/2025
	Ngày 4/11/2025
	Ngày 5/11/2025
	Ngày 6/11/2025
	Ngày 7/11/2025
	Ngày 8/11/2025
	

	
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	VSAN + HĐC
	HĐH + HĐG
	TDS + HĐH
	TDS + VSAN
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT
1. Góc chăm em
	Tên HĐ/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	N1
	N2

	Chăm em
	- Trẻ nhận biết được tên góc chơi và trở về góc chơi theo ý thích.
- Rèn 1 số kĩ năng bế em, chăm sóc em bé, nấu ăn cho em
- Trẻ thích, hứng thú trong khi chơi
	Chơi bế em
Chơi ru em bé búp bê
Tập chơi xúc cơm cho em bé búp bê.

	- Đồ chơi: Em búp bê, Giường cho búp bê
- Đồ chơi bình sữa, quần áo,thau chậu, khăn,...

	x
	x

	Tắm cho em bé
	- Trẻ biết tên các trò chơi, đồ dùng, trang phục đồ chơi trong góc chơi.
- Trẻ biết chơi các trò chơi tắm cho em dưới sự hướng dẫn của cô 
- Làm quen một số kĩ năng đơn giản: bế em, tắm cho em, cài cởi cúc áo để mặc quần áo cho búp bê 
	- Thao tác bế em, Tắm cho em
- Tập thay quần áo cho em búp bê.( Cài cởi cúc)
	* Búp bê 
* Đồ dùng bổ sung:
- Các loại đồ chơi tắm cho em: khăn, chậu, ca, quần áo búp bê
· 
	x
	x


2. Góc Hoạt động với đồ vật
	Tên HĐ/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	N1
	N2

	Lắp ghép, xếp chồng

	- Kích thích PT thị giác, PT khả năng tư duy, sáng tạo, logic cho trẻ
- Rèn luyện cho bé tính tỉ mỉ kiên trì.Kích thích trí tưởng tượng và sáng tạo. Phân biệt được màu sắc và so sánh sự to nhỏ giữa các mảnh với nhau.









- Trẻ biết tập các cử động bàn tay, ngón tay, xếp chồng từ 6 - 8 khối
- Trẻ biết xếp chồng bằng các vật liệu khác nhau

	- Trẻ có thói quen tốt, chơi cạnh bạn, không tranh giành đồ chơi với bạn (SEL)
Trẻ cảm nhận sự khác nhu của màu sắc, kích thước và điều khiển của đôi tay để xếp theo trật tựu từ to đến nhỏ,từ nhỏ đến to tùy ý sáng tạo 
	Tháp cầu vồng bằng gỗ
[image: ]
	x
	x

	
	
	 Bé dùng những khối hình vuông lồng vào nhau hoặc xếp chồng để tạo nên hình tháp.đồ chơi
	Lồng hộp
[image: Long hop vuong 10 do choi montessori]
	x
	x

	
	
	Bé khéo léo xếp chồng các khối để tạo nên hình tháp.đồ chơi
	[image: ]
	x
	x

	(Màu sắc – Kích thước to nhỏ)
	- Kích thích phát triển cả về thị giác và thính giác, tăng cường khả năng lắng nghe âm thanh và cảm nhận giai điệu của trẻ.
- Cho bé dễ dàng tiếp cận và tha hồ sáng tạo nên những giai điệu thú vị .
- Khơi gợi trí tưởng tượng, tăng khả năng ghi nhớ, giúp nuôi dưỡng và phát triển cảm xúc trong bé.

	Bé gõ vào những phím đàn rực rỡ phát ra thật nhiều âm thanh sống động vui nhộn và cảm nhận những giai điệu vui tai
	Đàn gỗ
[image: ]
	x
	x

	
	Bộ trò chơi đập bóng có thể giúp trẻ nhận biết về màu sắc. 
PT khả năng tư duy cho trẻ. thể giúp bé phân biệt được màu sắc bằng cách đập bóng theo từng màu. Đồng thời, việc dùng búa sẽ giúp cơ tay của bé hoạt động một cách linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. 
- Rèn sự phối hợp phản xạ nhanh nhẹn, chính xác giữa tay và mắt của bé.
	bé cầm chiếc búa đập thật chính xác vào các viên bóng cho bóng lăn xuống, theo đường thang xoắn để rơi ra ngoài. đòi hỏi có sự phối hợp phản xạ nhanh nhẹn, chính xác giữa tay và mắt của bé. 
	Tháp lốc xoáy bằng gỗ
[image: ]
	
	

	
	- Giúp trẻ NB màu sắc
- Cúng cố khả năng NBPB to- nhỏ
- PT khả năng quan sát, tư duy cho trẻ.
- Rèn luyện tính tập trung kiên nhẫn, sự khối hợp khéo léo giữa tay và mắt.
	Trẻ nhặt 2 đồ dùng nhận biết màu sắc và so sánh kích thước, dán vào bảng theo gợi mở của cô
	Đồ dùng, đồ chơi kích thước to hơn, nhỏ hơn, màu xanh – màu đỏ
	x
	x

	
	
	Bé dùng những khối hình vuông lồng vào nhau hoặc xếp chồng để tạo nên hình tháp.đồ chơi
	Lồng hộp
[image: Long hop vuong 10 do choi montessori]
	x
	x

	Bé chơi với sách
	- Trẻ biết cách cầm sách đúng chiều
- Trẻ biết lật mở từng trang sách để quan sát  tranh, hình ảnh gọi tên bạn nam, bạn nữ, các giác quan, bộ phân trên cơ thể, đồ dung đồ chơi, trang phục bé yêu thích,thông qua tranh ảnh, sách
- Nhận biết các trạng thái cảm xúc qua khuôn mặt
 
	- Bé lật mở sách
- Bé nhận biết gọi tên bạn nam, bạn nữ, các giác quan, bộ phân trên cơ thể, đồ dung đồ chơi, trang phục bé yêu thích

	Sách, allbum về đồ dùng đồ chơi bé yêu thích, 
- Tranh ảnh, (sách) một số trạng thái cảm xúc của bé: vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên…

	x
	x


3. Góc nghệ thuật 
	Tên HĐ/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	N1
	N2

	
	Trẻ biết cách cầm màu, di mầu cho bức tranh chủ đề đồ chơi của bé ( trang phục , đồ chơi, đồ dùng như cái áo, bóng bay, quả bóng,..)
Rèn kĩ năng cầm, nắm, di màu, vẽ nét thẳng, nét xiên ,,,cho trẻ
	Bé chọn màu phù hợp, di màu búc tranh chủ đề bé và các bạn( trang phục , đồ chơi, đồ dùng,...)
	bức tranh chủ đề đồ chơi của bé( trang phục , đồ chơi- bóng, bóng bay, đồ chơi, đồ dùng,...)
Sáp màu
	x
	x

	
	Trẻ biết thực hiện một số thao tác với đất nặn (Làm mềm, xoay tròn, lăn dọc) để tạo thành đô dồ dùng tặng bạn:  quả bóng, cái bút, cái vòng…
	Bé nặn quả bóng, nặn cái bút, cái vòng, quả bé thích
	Bảng, đất nặn
	x
	x

	
	Trẻ biết thực hiện một số thao tác phết hồ, dán giấy tạo thành búc tranh đẹp
- Làm quen với cách bố cụ tranh dưới sự gợi mở của cô
	Be dán tranh quả bóng, bóng bay
	Giấy màu, hồ dán, quả bóng, bóng bay cắt bằng giấy màu
	
	


4. Góc vận động
	Tên HĐ/ Trò chơi
	MĐ - YC
	Nội dung hoạt động
	Chuẩn bị
	N1
	N2

	Vận động tinh
	- Rèn  luyện vận động tinh khi sử dụng  ngón tay bàn tay xoắn giấy, vo giấy
- Rèn luyện sự phói hợp tay – mắt trong VĐ
	Bé xoắn giấy làm dây, vo giấy làm quả bóng
	Bé chơi với giấy

	x
	x

	
	-Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và phát triển vận động tinh. Thông qua bài tập, trẻ học cách phối hợp tay – mắt, kiên nhẫn và tập trung khi thao tác. Đây cũng là bước đầu hình thành kỹ năng tự phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, giúp trẻ mạnh dạn, tự lập hơn
	 Bé cài cúc áo, luồn khuy dầy
	Bé chơi cài cúc
[image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E2640C6B.tmp]
	x
	x

	
	- Rèn luyện sự phói hợp tay – mắt trong VĐ
- Rèn luyện tính tập trung kiên nhẫn
	Bé xoay nắp chai, mở / đóng nắp chai sao cho đúng ren
	Bé chơi xoáy nắp chai
	x
	x

	
	- Giúp trẻ NB màu sắc 
- Phát triển khả năng tư duy logic cho bé
- Rèn  luyện tính tập trung kiên nhẫn, sự khối hợp khéo léo giữa tay và mắt.
Rèn  luyện VĐ tinh khi sử dụng ngón tay
	Trẻ di chuyển các hạt gỗ hình tròn gỗ từ đầu này sang đầu kia 1 cách khéo léo
	Luồn hạt bằng gỗ

	x
	x

	Vận động thô
	- Rèn luyện sự dẻo dai, phát triển cơ bắp chân và khả năng giữ thăng bằng. Khi tham gia bài tập, trẻ học cách phối hợp nhịp nhàng giữa tay, chân và mắt, đồng thời trở nên nhanh nhẹn, mạnh dạn hơn
	Khi chơi, bé phải bé giữ thăng bằng kết hợp nhún bật qua dây
	Bật nhẩy qua dây
	x
	x

	
	- Phát triển cơ chân
- Rèn cho trẻ khả năng giữ thăng bằng khi VĐ
	Bé bước/ bật nhảy vào – ra các ô vòng
	Vòng
	
	

	
	- Rèn luyện tính tập trung kiên nhẫn, sự khối hợp khéo léo giữa tay và mắt.
- Phát triển cơ tay, lưng – bụng cho trẻ
	Lăn bóng,nhặt bóng bỏ vào
	Bóng
	x
	x

	
	 - Phát triển các kỹ năng tư duy, tập trung và phản xạ nhanh.
- Rèn luyện kỹ năng ném vòng

	Bé khéo léo dùng vòng, quăng vào đích
	Quăng vòng
[image: https://down-vn.img.susercontent.com/file/vn-11134207-7r98o-lp95l7703znya9]
	
	










ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ: ĐỒ CHƠI CỦA BÉ

	Xác nhận của BGH
	Xác nhận của TTCM
	Người lập kế hoạch



Đỗ Thị Lành        Phạm Thị Loan        
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